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A. MÔN TOÁN 

1. Số học:  

- Các phép tính với số tự nhiên, số thập phân; 

- Vận dụng các tính chất của phép tính; 

- Tìm thành phần chưa biết của phép tính. 

2. Đại lượng 

- Viết các đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân. 

3. Giải toán có lời văn 

- Toán tỉ lệ dạng 1,2;  Toán tỉ số phần trăm dạng 1, 2. 

4. Hình học  

     - Tính chu vi, diện tích của hình vuông, hình chữ nhật. 

 

B. MÔN TIẾNG VIỆT 

1. Đọc tiếng: Đọc và trả lời câu hỏi các bài tập đọc từ tuần 11 đến tuần 16 

2. Đọc hiểu: Đọc và tìm hiểu nội dung một văn bản mới.  

3. Chính tả: Nghe đọc và viết một đoạn chính tả khoảng 90 chữ 

4. Luyện từ và câu: 

- Từ loại: Xác định từ loại: Danh từ, động từ, tính từ, đại từ, quan hệ từ. 

- Cấu tạo câu: Xác định thành phần trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu 

- Từ: Đồng âm, nhiều nghĩa, đồng nghĩa 

- Kĩ năng đặt câu với các cặp quan hệ từ 

5. Tập làm văn: Viết bài văn tả người ( Tả bạn, người thân, em bé, thầy cô 

giáo, một người thường gặp…). 

C. MÔN KHOA HỌC 

1. Con người và sức khỏe: 

   - Nhận biết, xử lí, vận dụng các kiến thức về các bệnh thông thường: Sốt 

rét, viêm não, sốt xuất huyết, HIV-AIDS 

-Kĩ năng phòng tránh bị xâm hại, phòng tránh tai nạn giao thông. 

2. Vật chất và năng lượng: 
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- Kiến thức về nguồn gốc, đặc điểm, tính chất, công dụng, cách bảo quản các 

chất liệu: Tre, mây, song, gốm xây dựng, gạch ngói, đồng, nhôm, thép, xi măng. 

-  Liên hệ vận dụng các tính chất của vật chất vào cuộc sống. 

D.  LỊCH SỬ 

1. Các mốc thời gian và các sự kiện lịch sử tiêu biểu tương ứng: 

- Đảng CS VN ra đời 

- Cách mạng mùa thu 

- Vượt qua tình thế hiểm nghèo 

- Toàn quốc kháng chiến 

- Thu – đông 1947 – Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp”. 

- Chiến thắng biên giới thu- đông 1950 

2. Diễn biến, kết quả, ý nghĩa của một số sự kiện tiêu biểu: 

- Cách mạng mùa thu 

- Toàn quốc kháng chiến 

- Thu – đông 1947 – Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp”. 

- Chiến thắng biên giới thu- đông 1950 

  E. ĐỊA LÍ  Các kiến thức liên quan đến các bài: 

- Nông nghiệp 

- Lâm nghiệp và thủy sản 

- Công nghiệp 

-  Giao thông vận tải 

-  Thương mại và du lịch.  

 

Chúc các con học sinh thân yêu học tập chăm chỉ, sáng tạo đạt kết quả cao 

nhất trong kỳ thi sắp tới.  
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